
  

KẾ HOẠCH  

Tiêm Vắc xin phòng bệnh gia súc, gia cầm đợt I năm 2023 

  

- Thực hiện Kế hoạch số: 158/KH-UBND, ngày 26/12/2022 của UBND 

huyện Hương Sơn về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2023. 

- Thực hiện công văn số: 305/UBND-NN, ngày 03 tháng 3 năm 2023 của 

UBND huyện Hương Sơn, về việc thống nhất thu tiền vắc xin và phí tiêm phòng, 

đối với gia súc, gia cầm năm 2023.  

  - Thực hiện Kế hoạch số: 04/KH-UBND, ngày 06/01/2023 của UBND xã 

Sơn Tây, về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2023.  

Để làm tốt công tác tiêm Vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên 

địa bàn toàn xã. UBND xã Sơn Tây lên Kế hoạch tổ chức, triển khai, thực hiện 

công tác tiêm vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt I năm 2023 như sau :  

I. Mục đích yêu cầu:  

- Để đảm bảo 100% tổng đàn gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm phòng đều 

được tiêm, nhằm cũng cố và  duy trì tính miễn dịch cho đàn gia súc, gia cầm ngăn 

ngừa, khống chế sự phát sinh và lây lan của dịch bệnh, góp phần ổn định và phát 

triển chăn nuôi. 

- Tiêm phòng đối với 100% đàn trâu, bò, bê, nghé, để tăng cường thêm hiệu giá 

của vắc xin và bổ trợ thêm kháng thể, tăng  cường sức đề kháng cơ thể cho gia súc. 

- Tiêm phòng vắc xin đối với 100% đàn lợn, vừa tạo tính miễn dịch cho cơ 

thể, vừa tăng cường sức đề kháng, phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi và 

những  dịch bệnh khác.  

- Tiêm phòng vắc xin đối với 100% đàn gà trong diện phải tiêm, 100% tổng đàn 

vịt hiện có, nhằm tạo miễn dịch cho đàn gia cầm và duy trì kháng thể bảo hộ thường 

xuyên trong quần thể gia cầm đề phòng bệnh cúm gia cầm H5N1; chủ động ngăn chặn, 

hạn chế sự tái phát, lây lan dịch bệnh gia cầm trên địa bàn xã, góp phần đẩy mạnh phát 

triển đàn gia cầm, bảo vệ sức khỏe con người và môi trường sinh thái. 

- Tiêm phòng vắc xin dại chó đối với 100% đàn chó hiện có nằm trong diện 

phải tiêm, ngăn chặn bệnh dại không cho lây lan và phát sinh để thanh toán bệnh 

dại, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người và vật nuôi. 

II. Đối tượng tiêm phòng. 

1. Đối với  Trâu, Bò:    

- Trâu, bò, bê, nghé từ 01 tháng tuổi trở lên, tiêm 01 mũi vắc xin phòng bệnh 

Viêm da nổi cục ( hoàn thành chậm nhất trước ngày 30/3/ 2023). 

  - Trâu, bò, bê, nghé từ 6 tháng tuổi trở lên, tiêm 02 mũi vắc xin Tụ huyết 

trùng và Lở mồm long móng.  
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- Bê, nghé từ 2,5 tháng tuổi đến 6 tháng tuổi, tiêm 01 mũi vắc xin Lở mồm 

long móng. 

2. Đối với lợn: 

- Sau 30 ngày tuổi tiêm 01 mũi vắc xin Tam liên Tri i.vac (03 trong 01) 

gồm; Dịch tả, Tụ huyết trùng, Phó thương hàn. 

3. Đối với đối với chó:  

- Tất cả đàn chó từ 03 tháng tuổi trở lên đều phải tiêm phòng dại định kỳ 

mỗi năm một lần, những con đã hết thời gian miễn dịch và những con mới phát 

sinh, đảm bảo trên 100% tổng đàn chó hiện có, được tiêm phòng bệnh dại, cần theo 

dõi đàn chó trước,  trong và sau khi tiêm ( riêng tiêm phòng vắc xin Dại chó hoàn 

thành chậm nhất trước ngày 10    /4/2023). 

  4. Đối với gia cầm. 

- Gà , vịt, ngan đẻ trứng giống, trứng thương phẩm, nuôi lấy thịt từ 15 ngày 

tuổi trở lên: Tiêm vắc xin Cúm A H5N1. 

  - Tất cả đàn vịt từ 15 ngày tuổi trở lên đều phải tiêm vắc xin cúm gia cầm, 

riêng đàn vịt mới tiêm phòng lần đầu phải tiêm 02 mũi vắc xin cúm A H5N1, mũi 

thứ 2 cách mũi thứ nhất 28 ngày, sau 4 tháng tiêm nhắc lại. 

III.  Loại vắc xin sử dụng: 

  - Sử dụng  các loại vắc xin theo quy định của Bộ NN& PTNT và hướng dẫn 

của Cục Thú y. 

 IV. Thời gian nộp tiền và tiêm phòng:   

1, Thời gian nộp tiền: Chậm nhất ngày 20/3/2023 các thôn nộp tiền về Ban 

Thú y xã, để nộp tiền về huyện và đăng ký thuốc. 

        2, Thời gian tiêm phòng:  

- Do thời gian tổ chức tiêm phòng vào thời điểm gia súc vừa chống đỡ với 

mưa, rét hại, rét đậm xong, theo dõi thời tiết UBND xã bố trí tiêm phòng hợp lý 

cho đàn gia súc, gia cầm. Dự tính triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi 

cục cho đàn trâu, bò trước;  sau đó tiến hành tiêm vắc xin các loại, cho các loài gia 

súc, gia cầm; thời gian cụ thể như sau: 

Tiêm phòng định kỳ: Tổ chức tiêm phòng tập trung trong đợt 01 là chủ yếu. 

- Chiều ngày 21/3/2023 tập huấn cho đội ngũ thú y viên (có giấy mời riêng). 

 * Tiêm phòng Viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò, bê, nghé: 

 - Ngày 22/3; Tiêm trâu, bò, bê, nghé thôn: Cây Tắt, Tân Thủy, Hồ Sen, Cây Thị. 

 - Ngày 23/3; Tiêm trâu, bò, bê, nghé thôn: Nam Nhe, Cây Chanh, Hoàng 

Nam, Bồng Phài. 

  - Ngày 24/3; Tiêm trâu, bò, bê, nghé thôn: Kim Thành, Hà Chua, Khí 

Tượng, Trung Lưu.  
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- Ngày 25/3- 29/3; Tiêm trâu, bò, bê, nghé, chó, thôn: Phố Tây. 

* Tiêm phòng dại cho đàn chó: 

- Ngày 01/4- 08/4; Tổ chức tiêm vắc xin phòng dại cho đàn chó của 12 thôn 

còn lại ( Thú y thôn tự tiêm ). 

* Tiêm phòng cho đàn gà: 

- Ngày 09/4- 11/4; Tổ chức tiêm phòng vắc xin Cúm AH5N1 cho đàn gia 

cầm (Thú y thôn tự tiêm ). 

* Tiêm phòng vắc xin LMLM - THT cho đàn trâu, bò; LMLM cho bê, nghé;  

- Ngày 12 /4; Tiêm vắc xin thôn: Cây Tắt, Tân Thủy, Hồ Sen, Cây Thị.  

- Ngày 13 /4; Tiêm vắc xin thôn: Nam Nhe, Cây Chanh, Hoàng Nam, Bồng Phài. 

- Ngày 14 /4; Tiêm vắc xin thôn: Kim Thành, Hà Chua, Khí Tượng, Trung Lưu. 

- Ngày 15 /4- 20/4; Tiêm vắc xin thôn: Phố Tây. 

* Tiêm phòng cho đàn lợn: 

- Ngày 21/4- 26/4; Tổ chức tiêm vắc xin cho đàn lợn toàn xã (chủ hộ chăn 

nuôi tự tiêm, để hạn chế dịch bệnh lây lan). 

* Tiêm phòng bổ sung: 

- Ngày 27/4; Tổ chức tiêm vét cho đàn gia súc, gia cầm chưa được tiêm 

phòng đợt 2/2022 và mới nhập đàn trên toàn xã, phấn đấu tiêm phòng kết thúc 

chậm nhất trước ngày 30/4/2023. 

       2. Kính phí :  

* Cơ chế vắc xin: 

- Đối với Lở mồm long móng; ngân sách Trung ương cấp 100%. 

- Đối với vắc xin phòng các bệnh; Viêm da nổi cục, Tụ huyết trùng trâu, bò;  

Dịch tả ,Tụ huyết trùng, Phó thương hàn lợn và cúm gia cầm H5N1; Tiền thuốc 

vắc xin và phí tiêm phòng người chăn nuôi có gia súc, gia cầm nằm trong diện phải 

tiêm phòng, thì phải nộp tiền, được thu căn cứ theo Công văn số: 305/UBND-NN 

ngày 03/3/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Hương Sơn, về việc thống nhất thu 

tiền vắc xin và phí tiêm phòng đối với gia súc, gia cầm năm 2023. Đồng thời vận 

dụng xã hội hóa trong chăn nuôi để thêm kinh phí phục vụ công tác tiêm vắc xin 

phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả. Tiền công tiêm cho đội ngũ Thú y viên, dụng 

cụ bơm kim tiêm, thuốc xử lý sự cố gia súc sau khi tiêm và các chi phí khác 

UBND xã có chính sách hỗ trợ sau. 

* Mức thu đối với từng đối tượng cụ thể như sau: 

1. Trâu bò, bê nghé từ 06 tháng tuổi trở lên tiêm 2 mũi vắc xin; phòng bệnh 

Lở mồm long móng và Tụ huyết trùng; Trong đó vắc xin LMLM không thu tiền 

chỉ thu phí tiêm phòng và tiền vắc xin Tụ huyết trùng, mức thu 9.800 đồng/con 

(Trong đó: tiền vắc xin 5.000 đồng, phí tiêm phòng 4.800 đồng). 
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2. Bê, nghé từ 2,5 tháng tuổi đến 06 tháng tuổi tiêm 01 mũi vắc xin phòng 

bệnh Lở mồm long móng, chỉ thu phí tiêm phòng 4.800 đồng/con). 

3. Trâu bò, bê, nghé từ 01 tháng tuổi trở lên, tiêm 01 mũi vắc xin phòng Viên 

da nổi cục, mức thu 39.800 đồng/con (Trong đó: tiền vắc xin 35.000 đồng, phí tiêm 

phòng 4.800 đồng). 

4. Lợn từ 30 ngày tuổi trở lên tiêm vắc xin Tam liên Tri i. Vac (03 trong 01) 

phòng bệnh Dịch tả, Tụ huyết trùng - Phó thương hàn, mức thu 10.260 đồng/con 

(Trong đó: tiền vắc xin 5.460 đồng, phí tiêm phòng 4.800 đồng). 

5. Chó từ 03 tháng tuổi trở lên, tiêm 01 mũi vắc xin phòng bệnh Dại chó, mức thu 

22.300 đồng/con (Trong đó, tiền vắc xin 16.400 đồng, phí tiêm phòng 5.900 đồng). 

6. Gia cầm (gà, vịt), tiêm 01 mũi vắc xin phòng bệnh Cúm gia cầm, mức thu 

800 đồng/con (Trong đó, tiền vắc xin 450 đồng, phí tiêm phòng 350 đồng). 

* Quy định về sử dụng phí tiêm phòng: 

- Các thôn căn cứ số lượng gia súc, gia cầm thuộc diện phải tiêm phòng tổ 

chức thu phí tiêm phòng theo quy định và trích nộp, quản lý sử dụng như sau: 

- Nộp về Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật 

nuôi huyện 10%  để phục vụ công tác bảo quản, vận chuyển vắc xin, in ấn tài liệu, 

biểu mẫu và các nội dung khác phục vụ tiêm phòng. Để lại thôn 90% phục vụ công 

tác chỉ đạo, làm hụa, bắt giữ gia súc. 

- Đối với trâu, bò, bê, nghé chết do “ sốc phản vệ” sau khi tiêm phòng trong 

vòng 06- 08 giờ kể từ khi gia súc được tiêm vắc xin buộc phải tiêu hủy theo quy 

định thì được hỗ trợ rũi ro ( theo quy định tại Điều 14, Quyết định 731/QĐ-UBND 

ngày 20/3/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về Ban hành quy định tiêm vắc xin 

phòng bệnh cho gia súc, gia cầm ). 

V. Tổ chức thực hiện:  

UBND xã kiện toàn Ban chỉ đạo và phân công các thành viên phụ trách đến 

các thôn, tổ chức tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức cho người chăn 

nuôi về các  quy định của Pháp luật  đối với công tác Thú y, mục đích của công tác 

tiêm phòng, tác hại khi dịch bệnh xẩy ra. 

  - Khảo sát lại tổng đàn gia súc, gia cầm vừa nắm lại được biến động số 

lượng trong phát triển chăn nuôi, vừa giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị thôn thực 

hiện, đồng thời theo dõi  được diễn  biến của dịch bệnh và quản lý chặt chẽ số 

lượng của gia súc, gia cầm ngoài diện tiêm phòng. (Trâu, bò, lợn đang ốm; Bê, 

nghé non mới sinh; Trâu, bò chửa kỳ cuối; Gà, vịt dưới 15 ngày tuổi) .  

- Tổ chức họp UBND xã  triển khai công tác tiêm  phòng ngày    /3/2023.  

- Kiện toàn BCĐ thôn, Phân công các thành viên trong BCĐ, quán triệt chủ 

trương và các biện pháp phòng chống dịch bệnh đến Bí thư chi bộ, Thôn  trưởng, Công 

an viên, Thú y viên các thôn; Tổ chức  tuyên truyền, vận động đến từng hộ chăn nuôi; 
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Phối hợp với Đoàn công tác xã, tiến hành lập biên bản xử lý các trường hợp cá nhân, 

tập thể vi phạm chống đối không tiêm phòng dịch bệnh gia súc, gia cầm.  

- Tổ chức lực lượng tham gia tổ tiêm phòng gia súc , gia cầm đã được tiêm, 

phải cấp giấy chứng nhận tiêm phòng  theo mẫu quy định và hoàn tất hồ sơ sau khi 

tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm theo biểu mẫu quy định  để thanh toán  

tiền vắc xin cho nhà nước. 

-  Ban Nông nghiệp, chăn nuôi Thú y, giám sát dịch bệnh trước, trong và sau 

khi tiêm phòng, tổ chức tập huấn nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ Thú y viên, 

tiến hành tiêm theo kế hoạch. Đồng thời chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, cơ số 

thuốc, giấy tờ bảng biểu phục vụ tiêm phòng, thường xuyên báo cáo tiến độ, kết 

quả tiêm phòng về BCĐ và UBND xã.  

- Ban tài chính ngân sách xã chuẩn bị đẩy đủ kinh phí để phục vụ  công tác 

tiêm phòng đợt 1 năm 2023.  

- Trạm y tế : Chỉ đạo y tế thôn ở các thôn theo dõi giám sát tình  hình dịch 

bệnh cúm A H5N1, bệnh tai xanh lợn và các dịch bệnh khác lây lan đến lực lượng 

trực tiếp tham gia tiêm phòng và nhân dân toàn xã. Chủ động tích cực trong công 

tác phòng chốngdịch bệnh Covid- 19, đảm bảo an toàn cho mọi người, trong tiêm 

phòng vắc xin phòng bệnh gia súc, gia cầm. 

- Ban Công an, Ban quân sự xã, phối  hợp với BCĐ và lực lượng tiêm phòng tổ 

chức kiểm tra, hỗ trợ, giải quyết, xử lý cùng các thôn thực hiện tốt công tác tiêm phòng.  

- Đối với các loại gia súc, gia cầm quy định phải tiêm phòng mà chủ vật 

nuôi không chấp hành phải tiến hành lập biên bản xử phạt theo quy định của Pháp 

luật (tại khoản 1 và 2, Điều 7 của Nghị định 90/2017 NĐ-CP ngày 31/7/2017 của 

Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Thú y). 

- Ban văn hoá thông tin: Tuyên truyền hướng dẫn đến mọi người dân biết và chủ 

động tích cực  tham gia thực hiện tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2023.  

 Trên đây là kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 

2023. Đề nghị các đơn vị Thôn triển khai thực hiện nghiêm túc, trong quá trình 

thực hiện có gì khó khăn vướng mắc báo cáo về BCĐ và UBND xã để  giải quyết./. 

Nơi nhận :  
- UBND  huyện;  

- 13 thôn;  

- Thành viên BCĐ;   

- Lưu VPUB.  
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